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Số:  374  /QĐ-SNN Hà Tĩnh, ngày    08   tháng 6  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

 V/v khen thưởng thành tích trong thực hiện  

phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật thi đua, khen thưởng; Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 03/2019/QĐ-

UBND ngày 11/01/2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

51/2015/QĐ-UBND; 

 Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 

công chức, viên chức; 

 Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cho 06 tập thể, 122 cá nhân tại các đơn vị trực thuộc Sở, các doanh 

nghiệp thuộc ngành và 13 điển hình tiêu biểu tại các huyện, thị xã, thành phố đã 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Giấy khen của Giám đốc Sở thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở; Trưởng các phòng: Tổ 

chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các tập 

thể, cá nhân có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:                                                                             
- Như Điều 3; 

- Ban TĐ-KT tỉnh; (để b/c) 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Công đoàn ngành; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Văn Việt 
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN  

Khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN ngày       /6/2020) 

 A. TẬP THỂ: 

 1. Văn phòng Sở; 

 2. Chi cục Thủy lợi; 

 3. Hạt Kiểm lâm Thạch Hà, Chi cục Kiểm lâm; 

 4. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh MTNT; 

 5. Vườn Quốc gia Vũ Quang; 

 6. Công ty TNHH 1 TV lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn. 

 B. CÁ NHÂN:  

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

I Hội đồng thi đua   

1  Nguyễn Văn Việt Giám đốc Sở 
Sở Nông nghiệp và 

PTNT 
Chủ tịch HĐ 

2  Lê Đức Nhân Phó Giám đốc Sở - 
Phó Chủ tịch 

HĐ 

3  Trần Huy Oánh Phó Giám đốc Sở - Ủy viên 

4  Nguyễn Tuấn Thanh Phó Giám đốc Sở - Ủy viên 

5  Nguyễn Bá Đức Phó Giám đốc Sở - Ủy viên 

6  Nguyễn Quang Thái Chủ tịch Công đoàn ngành Ủy viên 

7  Tô Quang Nghệ Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Ủy viên 

8  Phan Văn Thế Phó Trưởng phòng - Ủy viên 

9  Dương Tiến Thành Chuyên viên - Ủy viên 

10  Nguyễn Thanh Hải Trưởng phòng 
Phòng Kế hoạch – Tài 

chính 
Ủy viên 

11  Đặng Phi Hùng Trưởng phòng 
Phòng QLXD công 

trình 
Ủy viên 

12  Lê Anh Ngọc Chánh Văn phòng Văn phòng Sở Ủy viên 

13  Lê Anh Dũng 
Phó Chánh Thanh 

tra 
Thanh Tra Sở Ủy viên 

II Đơn vị quản lý nhà nước   

14  Ngô Thị Kim Oanh Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ   

15  
Đoàn Thị Hoàng 

Mai 
Chuyên viên -  

16  Nguyễn Ngọc Nam Phó Trưởng phòng 
Phòng Kế hoạch – Tài 

chính 
 

17  Nguyễn Thị Hiền Kế toán trưởng -  

18  Nguyễn Viết Đức Chuyên viên -  

19  Trần Nhật Tân Chuyên viên 
Phòng QLXD công 

trình 
 

20  Nguyễn Quốc Khánh Chuyên viên -  

21  Trần Thị Oanh 
Phó Chánh Văn 

phòng 
Văn phòng Sở  



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

22  
Nguyễn Thị Cẩm 

Thạch 
Phụ trách kế toán -  

23  Nguyễn Tiến Công Chuyên viên -  

24  Trần Huy Hùng Thanh tra viên Thanh tra Sở  

25  Nguyễn Thị Mai Chuyên viên Công đoàn Ngành  

26  Nguyễn Trí Hà Chi cục trưởng 
Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 
 

27  Phan Văn Huân 
Trưởng phòng 

Trồng trọt 
-  

28  
Phạm Thị Thanh 

Duyên 

Phó Trưởng phòng 

Trồng trọt 
-  

29  Trần Hùng Chi cục trưởng 
Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y 
 

30  
Hoàng Thị Ngọc 

Diệp 

Phó Trưởng phòng 

Quản lý thú y 
-  

31  Nguyễn Hoài Nam 

Phó Trưởng phòng 

Hành chính – Tổng 

hợp 

-  

32  Bùi Tân Phi Chuyên viên -  

33  Hoàng Quốc Huấn Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm  

34  Nguyễn Công Tố Phó Chi cục trưởng -  

35  Trương Quốc Long Phó Chi cục trưởng -  

36  Trần Văn Thông Phó Chi cục trưởng -  

37  Lê Anh Tuấn 

Trưởng phòng 

Thanh tra - Pháp 

chế 

-  

38  Nguyễn Thu Hiền 

Phó Trưởng phòng 

Tổ chức - Hành 

chính 

-  

39  Lê Thanh Hải 

Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Thạch Hà 

-  

40  Lê Ngọc Danh 

Phó Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Can Lộc 

-  

41  Nguyễn Sỹ Sơn 

Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm thị xã Kỳ 

Anh 

-  

42  Nguyễn Phi Hùng 

Phó Trạm trưởng, 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Vũ Quang 

-  

43  Trần Tiến Hưng 

Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm thị xã 

Hồng Lĩnh 

-  

44  Nguyễn Sỹ Lương 
Trưởng phòng Tổ 

chức – Hành chính 
-  

45  Nguyễn Đính 

Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Đức Thọ 

-  

46  Nguyễn Văn Thành 
Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm huyện 
-  



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

Hương Sơn 

47  Trần Thanh Tường 

Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Nghi Xuân 

-  

48  
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
Kiểm lâm viên -  

49  Nguyễn Văn Thắng Kiểm lâm viên -  

50  Dương Thanh Huy Kiểm lâm viên -  

51  Nguyễn Mạnh Tài Kiểm lâm viên -  

52  
Nguyễn Tông 

Phượng 
Kiểm lâm viên -  

53  Trần Huy Tâm Kiểm lâm viên -  

54  Nguyễn Sỹ Hùng Kiểm lâm viên -  

55  Nguyễn Hữu Dực Chi cục trưởng 
Chi cục Phát triển nông 

thôn 
 

56  
Nguyễn Thị Hồng  

Việt 
Phó Chi cục trưởng -  

57  Phạm Thanh Biên Phó Trưởng phòng -  

58  Ngô Đức Hợi Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi  

59  Trần Đức Thịnh Phó Chi cục trưởng -  

60  Trần Duy Chiến Phó Chi cục trưởng -  

61  Hồ Duy Phiệt Phụ trách phòng -  

62  Nguyễn Đình Thức Chuyên viên -  

63  Lương Thị Ngọc Mỹ Chuyên viên -  

64  
Nguyễn Thị Ngọc 

Nhung 
Chuyên viên -  

65  Nguyễn Công Hoàng Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản  

66  
Nguyễn Thị Hoài 

Thúy 

Trưởng phòng 

Quản lý, nuôi trồng 

thủy sản 

-  

67  
Nguyễn Bùi Thanh 

Sơn 

Trưởng phòng 

Hành chính – Tổng 

hợp 

-  

68  Nguyễn Hữu Toàn 

Phó Trưởng phòng 

Hành chính – Tổng 

hợp 

-  

69  Phan Văn Dũng Chi cục trưởng 

Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản 

 

70  Trần Thị Như Quỳnh Chuyên viên -  

71  
Nguyễn Thị Hải 

Nguyệt 
Kế toán trưởng -  

III Đơn vị sự nghiệp    

72  
Nguyễn Hồng 

Quang 
Giám đốc 

Trung tâm Nước sạch 

và VSMTNT 
 

73  Đoàn Văn Khang Trưởng phòng -  

74  Nguyễn Đình Quân Phụ trách Trạm -  

75  Trần Thị Thanh Kế toán trưởng -  



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

Hương 

76  Nguyễn Trọng Diện 
Phó Giám đốc, Phụ 

trách Trung tâm 

Trung tâm điều tra quy 

hoạch thiết kế nông 

nghiệp, nông thôn 

 

77  Phan Thị Bảo Hoa 

Phó Trưởng phòng 

Quy hoạch nông 

lâm nghiệp và thủy 

sản 

-  

78  Trương Doãn  Tân 

Phó Trưởng phòng 

Quy hoạch thủy lợi 

và hạ tầng nông 

thôn 

-  

79  Nguyễn Văn Trí Giám đốc 
Trung tâm Khuyến 

nông 
 

80  Võ Tá Phong Trại trưởng -  

81  Trần Xuân Hồng Trưởng phòng -  

82  Thái Thị Thơm Phó Trưởng phòng -  

83  Nguyễn Văn Đàn Viên chức -  

84  Nguyễn Viết Ninh Giám đốc 
Ban Quản lý khu bảo 

tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ 
 

85  Nguyễn Văn Thỏa Phó Giám đốc -  

86  Phan Đình Sử 
Trưởng trạm Trạm 

BVR số 5 
-  

87  Nguyễn Thái Sơn 

Phó Trưởng phòng 

Khoa học bảo tồn 

và Hợp tác quốc tế 

-  

88  Đào Thị Kim Soa Kế toán viên -  

89  Trần Đức Tú Nhân viên -  

90  Nguyễn Phi Quỳnh Trưởng ban 
Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Hồng Lĩnh 
 

91  Hồ Phúc Trung 
Trưởng phòng Kế 

hoạch – Kỹ thuật 
-  

92  Trần Quốc Sơn 

Trạm trưởng Trạm 

QLBVR Cộng 

Khánh 

-  

93  Nguyễn Hữu An Trưởng ban 

Ban Quản lý rừng 

phòng hộ sông Ngàn 

Phố 

 

94  Nguyễn Thanh Tuấn 
Trưởng phòng Kế 

hoạch – Kỹ thuật 
-  

95  Nguyễn Thế Anh 
Trưởng trạm 

QLBVR 
-  

96  Phan Quang Dũng 
Trưởng trạm 

QLBVR 
-  

97  Nguyễn Ngọc Lâm Trưởng ban 
Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Nam Hà Tĩnh 
 

98  Lương Văn Sửu 

Phó Trạm trưởng 

Trạm QLBVR 

Sông Rác 

-  

99  Đặng Xuân Thủy Phó Trạm trưởng  -  



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

Trạm QLBVR Hoa 

Lạc 

100 Nguyễn Thượng Hải Trưởng ban 
Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Hương Khê 
 

101 Nguyễn Văn Vinh 

Trưởng phòng 

Hành chính – Tổng 

hợp 

-  

102 Đặng Sỹ Thắng Nhân viên -  

103 Nguyễn Thanh Loan Nhân viên -  

104 Đinh Hữu Thành 
Trạm trưởng Trạm 

QLBVR Rào Tre 
-  

105 Nguyễn Danh Kỳ Giám đốc 
Vườn Quốc gia Vũ 

Quang 
 

106 Nguyễn Tiến Đàm Phó Giám đốc -  

107 Thái Cảnh Toản 

Trưởng phòng Kế 

hoạch và Hợp tác 

quốc tế 

-  

108 Phan Nữ Quỳnh Anh 

Phó Trưởng phòng 

Tổ chức – Hành 

chính 

-  

109 Lê Thanh Toán 
Trưởng văn phòng 

Hạt Kiểm lâm 
-  

110 Nguyễn Việt Hùng 

Phó Trưởng phòng 

Kế hoạch và Hợp 

tác quốc tế 

-  

111 Mai Văn Quyết 
Phụ trách Trạm 

Kiểm lâm Cò 
-  

112 Bùi Tuấn Sơn Giám đốc 
Ban Quản lý các cảng, 

bến cá 
 

113 Lê Duy Hoàng Nhân viên -  

114 Nguyễn Tiến Xuân Nhân viên -  

IV Doanh nghiệp    

115 Phan Thị Vân Anh Phó Giám đốc 
Công ty TNHH 1 TV 

thủy lợi Bắc Hà Tĩnh 
 

116 Trần Quang Thạch 

Cụm trưởng Cụm 

thủy nông Hương 

Sơn 

-  

117 Phan Viết Liệu Phó Giám đốc 
Công ty TNHH 1 TV 

thủy lợi Nam Hà Tĩnh 
 

118 Phan Thể  
Phó Trưởng phòng 

TC-HC 
-  

119 Dương Văn Thắng Giám đốc 

Công ty TNHH 1 TV 

Lâm nghiệp và dịch vụ 

Chúc A 

 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

120 Trần Cao Thắng 

Trưởng phòng 

Quản lý bảo vệ 

rừng 

-  

121 Phạm Nguyên Bính 
Chủ tịch Hội đồng 

thành viên 

Công ty TNHH 1 TV 

Lâm nghiệp và dịch vụ 

Hương Sơn 

 

122 Nguyễn Phan Thắng 
Trạm trưởng Trạm 

BVR Rào Mắc 
-  

V 
UBND huyện, thị 

xã, thành phố 
   

123 Lê Văn Bình 
Hợp tác xã Nga 

Hải 
Huyện Nghi Xuân  

124 Trần Văn Kỉnh 
Phó Giám đốc 

HTX NN Yên Diên 
Huyện Đức Thọ  

125 Trần Văn Bính Chủ trang trại Huyện Vũ Quang  

126 Lê Đình Nam Hộ chăn nuôi Huyện Hương Khê  

127 Nguyễn Văn Cường Hợp tác xã mật ong Huyện Hương Sơn  

128 
Nguyễn Mạnh 

Cường 
Chủ trang trại Thị xã Hồng Lĩnh  

129 Hồ Sỹ Trường 
HTX thanh niên 

thôn Thượng Phú 
Huyện Lộc Hà  

130 Lê Vạn Hải 
Hợp tác xã NN Gia 

Phúc 
Huyện Can Lộc  

131 Nguyễn Viết Sơn 
Hợp tác xã Hoàng 

Hà 
Huyện Thạch Hà  

132 Nguyễn Văn Nguyên 

Giám đốc Công ty 

TNHH Vạn An Hà 

Tĩnh 

Thành phố Hà Tĩnh  

133 Nguyễn Viết Thuấn Hộ chăn nuôi Huyện Cẩm Xuyên  

134 Phan Công Vũ 
Giám đốc HTX 

Hoàng Phát 
Huyện Kỳ Anh  

135 Đặng Thị Bình 

Hợp tác xã thu mua 

và chế biến thủy 

hải sản Chiến 

Thắng 

Thị xã Kỳ Anh  
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